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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH CAO BẰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	Cao Bằng, ngày     tháng 12 năm 2025


QUY ĐỊNH
Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, 
vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
b) Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động có sử dụng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi Quyết định này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác trong quá trình áp dụng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Phương pháp quy đổi phân bón

* Phân hữu cơ sinh học khi thay thế sang phân hữu cơ vi sinh hoặc các loại phân bón khác thì mức bón theo quy trình của loại phân bón đó.
* Trường hợp không sử dụng phân chuồng hoai mục thì có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh hoặc phân hữu cơ sinh học với số lượng như sau: 5-10 kg hữu cơ hoai mục quy đổi thành 01 kg hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học.
* Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó. 
2. Định mức Kinh tế kỹ thuật 
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Trồng trọt: 66 định mức (tại Phụ lục I)
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi: 21 định mức (tại Phụ lục II)
c) Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản: 30 định mức (tại Phụ lục III)
d) Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp: 37 định mức (tại Phụ lục IV)
(Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm).
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quy định này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Quy định này.

3. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế làm thay đổi căn cứ tính toán định mức thì cơ quan, đơn vị áp dụng định mức có trách nhiệm kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc ban hành định mức mới cho phù hợp.
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